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Lớp Chồi 1 

Giáo viên thực hiện: Chồi 1: Phạm Thị Tuyết Loan - Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ      

Học 

BÉ TÌM HIỂU 

NGÀY 20/10 

(MT 155) 

KHÚC RU CỦA 

NGƯỜI MẸ TRẺ - 

LÝ CON SÁO 

(MT 166) 

SO SÁNH HAI 

NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 6 

(MT 106) 

BÉ  LÀM HOA TẶNG 

MẸ 

(MT 170, MT 181, MT 

172, MT 176) 

KỂ CHUYỆN: TÍCH 

CHU 

(MT 138, MT 141) 

DẠY TRẺ KỸ NĂNG 

ĐI DÉP 

(MT 133, MT 50) 

TRƯỜN THEO 

HƯỚNG THẲNG 

(MT 1, MT 10) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Video về 

ngày 20/10 

Chơi tự do: Đi dích 

dắc đổi hướng theo 

vật chuẩn, Ném bóng 

vào sọt, đá banh, bật 

liên tục về phía trước, 

đi trên dây, cảm giác 

TCVĐ:  Chèo thuyền 

Chơi tự do: Đi dích 

dắc đổi hướng theo 

vật chuẩn, Ném bóng 

vào sọt, đá banh, bật 

liên tục về phía trước, 

đi trên dây, cảm giác 

từ đôi chân, đi trên 

Quan sát: Hình ảnh gia 

đình trẻ 

Chơi tự do: Đi dích dắc 

đổi hướng theo vật 

chuẩn, Ném bóng vào 

sọt, đá banh, bật liên tục 

về phía trước, đi trên 

dây, cảm giác từ đôi 

TCVĐ: Giật đuôi 

Chơi tự do: Đi dích dắc 

đổi hướng theo vật chuẩn, 

Ném bóng vào sọt, đá 

banh, bật liên tục về phía 

trước, đi trên dây, cảm 

giác từ đôi chân, đi trên 

gáo dừa, gấp cua, câu cá, 

Quan sát: Một số hoạt 

động về ngày 20/10 

Chơi tự do: Đi dích dắc 

đổi hướng theo vật 

chuẩn, Ném bóng vào 

sọt, đá banh, bật liên tục 

về phía trước, đi trên 

dây, cảm giác từ đôi 



từ đôi chân, đi trên 

gáo dừa, gấp cua, câu 

cá, ô ăn quan, tưới 

cây, chơi với hột hạt 

(MT 155) 

gáo dừa, gấp cua, câu 

cá, ô ăn quan, tưới 

cây, chơi với hột hạt 

(MT 157) 

chân, đi trên gáo dừa, 

gấp cua, câu cá, ô ăn 

quan, tưới cây, chơi với 

hột hạt 

(MT 148) 

ô ăn quan, tưới cây, chơi 

với hột hạt 

(MT 126) 

chân, đi trên gáo dừa, 

gấp cua, câu cá, ô ăn 

quan, tưới cây, chơi với 

hột hạt (MT 128, MT 

133, MT 155) 

HĐ góc 

Góc Âm nhạc: Hát đúng giai điệu các bài hát, bản nhạc cháu đã thuộc bài hát "Mẹ yêu không nào". Sử dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo nhịp bài hát "Mẹ yêu không nào". Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi về gia đình 

(MT 167, MT 166, MT 169, MT 178) 

Góc văn học: Cho trẻ đọc thơ theo tranh bài thơ "Em yêu nhà em", kể chuyện theo tranh câu chuyện "Tích chu" 

(MT 136, MT 130) 

Góc tạo hình: Tập trẻ vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối, tô vẽ hình  

(MT 33, MT 37) 

Góc Xây Dựng: Rẻ xây dựng theo ý thích: Xây nhà cao tầng, xây công viên, xây hồ bơi....  (MT 156) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý thích của trẻ: Bán cơm, bác sĩ, tiệm tóc. Chuẩn bị: Dụng cụ, đồ dùng chơi bán cơm, bán sĩ, 

dụng cụ làm tóc (MT 161, MT 135) 

Góc toán: Ghép đôi; So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 đồ dùng - đồ chơi, phân loại đồ dùng đồ chơi theo 1 - 2 dấu 

hiệu; đếm trên đối tượng trong phạm vi 7, So sánh số lượng  của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác 

nhau. (MT 62, MT 61, MT 93, MT 115, MT 109, MT 106) 

Góc Khoa Học: Hoa nở trong nước, sự hòa tan trong nước, lọc nước. Chuẩn bị: Ly, nước, màu nước, màu thực phẩm, 

giấy, bút, màu sáp, đường, muối, bông gòn, than, cát... (MT 126, MT 133) 

Góc thư giãn: 

- Xem các loại sách khác nhau.  

 - Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới 

- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 

- Giáo dục cháu biết giữ gìn và bảo vệ sách 

(MT 144, MT 146, MT 145) 

Vệ sinh 

Dạy trẻ biết hơ tay sau khi rửa tay xong 

Dạy trẻ biết đi tiểu trước khi rửa tay. 

Dạy trẻ không vịnh tay vào tường sau khi rửa tay xong 



Dạy trẻ không vun xà phòng ra sàn khi rửa tay 

Dạy trẻ mở nước vửa đủ khi rửa tay không để nước tràn ra ngoài 

(MT 43, MT 44, MT 45, MT 162) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ biết kê bàn ăn và dọn bàn ăn phụ bạn cố gắng hoàn thành công việc được giao. 

Dạy trẻ đi đúng hướng khi xếp bàn ăn 

Dạy trẻ biết gác muo4ng vào đĩa trước khi lên lấy canh 

Dạy trẻ biết cám ơn khi lấy cơm 

Dạy trẻ biết cất ghế đúng nơi quy định sau khi ăn xong 

(MT 150, MT 158, MT 132) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ tự nhận biết niệm gối của mình khi ngủ 

Dạy trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ 

Dạy trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu cần giúp đỡ 

Dạy trẻ biết xếp gối niệm ngay ngắn sau khi ngủ dậy 

Dạy trẻ không ngậm đồ ăn khi ngủ 

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ xem video và 

dạy trẻ nhận biết một 

số thực phẩm thông 

thường có nhiều chất 

đạm trong các nhóm 

thực phẩm (trên tháp 

dinh dưỡng).(MT 39) 

Cho trẻ xem hình ảnh. 

Dạy trẻ nhận biết các 

buổi: sáng, trưa, 

chiều, tối. 

(MT 117) 

Cho trẻ đọc một số bài 

ca dao, đồng dao phù 

hợp với độ tuổi 

(MT 137) 

Rèn luyện thao tác rửa tay 

bằng xà phòng 

(MT 44) 

Xem một số hình ảnh về 

ngày 20/10 và cho trẻ 

mô tả sự vật, hiện tượng, 

tranh ảnh. 

(MT 140) 

 


